
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).  

Câu 1. Vai trò của chăn nuôi là: 

A. Cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu xuất khẩu. 

B. Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho chế biến, chăn nuôi. 

C. Cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu. 

D. Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho sản chế và xuất khẩu. 

Câu 2. Vật nuôi nào sau đây thuộc nhóm gia súc? 

A. Gà                                        B. Lợn (Heo) 

C. Vịt                                        D. Ngỗng. 

Câu 3. Vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi là: 

A. Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 

B. Tăng kích thước vật nuôi. 

C. Tăng chất lượng sản phẩm. 

D. Giúp vật nuôi khỏe mạnh. 

Câu 4. Vai trò của vệ sinh trong chăn nuôi là: 

A. Phòng ngừa dịch bệnh xảy ra. nâng cao năng suất chăn nuôi. 

B. Bảo vệ sức khỏe vật nuôi. nâng cao năng suất chăn nuôi. 

C. Nâng cao năng suất chăn nuôi. 

D. Phòng ngừa dịch bệnh xảy ra, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất 

chăn nuôi. 

Câu 5. Các bệnh lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có 

nguyên nhân từ: 

A. Cơ học.           B. Vi sinh vật                C. Di truyền.                  D. Hóa học. 

Câu 6. Vai trò việc vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi là: 

A. Phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất trồng 

trọt và bảo vệ môi trường. 
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B. Phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất và bảo 

vệ môi trường trồng trọt. 

C. Phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng và bảo vệ môi 

trường 

D. Phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất chăn 

nuôi và bảo vệ môi trường. 

II. Tự luận (7,0 điểm) 

Câu 1. Em hãy cho biết nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non bao gồm những 

công việc gì? 

Câu 2. Em hãy nêu các biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi. 

Câu 3. Kể tên các nguyên nhân gây ra bệnh ở vật nuôi. Em hãy đề xuất những 

biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi ở gia đình và địa phương em? 

                                      ........................... Hết........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN  

PHẦN A. Trắc nghiệm 

Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm 

 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

C B A D B D 

 

PHẦN B. Tự luận (7 điểm) 

 Đáp án Thang điểm 

Câu 1 Các biện pháp nuôi dưỡng vật nuôi non là: 

- Giữ ấm cho vật nuôi , chăm sóc chu đáo 

- Chuồng nuôi phải luôn sạch sẽ, khô ráo, 

thông thoáng 

- Cho con non bú sữa đầu càng sớm càng tốt 

- Tập cho vật nuôi non ăn sớm 

- Cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc với 

ánh sáng mắt trời 

 

 

2,5 điểm 

Câu 2 Các biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi là: 

- Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi và khu 

vực xung quanh 

- Thu gom và xử lí chất thải chăn nuôi theo 

đúng quy định 

 

 

2 điểm 

Câu 3 Các nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi là: 

-Do vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, virut,..) 

-Do động vật kí sinh (ve, rận, giun, sán…) 

-Do thừa hoặc thiếu dinh dưỡng, thức ăn 

không an toàn 

- Do môi trường sống không thuận lợi (quá 

nóng, quá lạnh…) 

* Các biện pháp phòng bệnh ở gia đình, địa 

phương 

- Vệ sinh chuồng trại, cho ăn đầy đủ chất dinh 

dưỡng, tiêm vaccine 

 

 

 

 

2,5 điểm 
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1 

I. Chăn 

nuôi 

1.1. Vai trò, 

triển vọng 

của chăn 

nuôi 

2 3,0         3,0 10 

1.2. Các loại 

vật nuôi ở 

Việt Nam 
1 1,5 1 3,0     2  4,5 10 

1.3. Phương 

thức chăn 

nuôi 
1 3,0       1  3,0 10 

1.4. Ngành 

nghề trong 

chăn nuôi 
1 1,5       1  1,5 5 

1.5. Bảo vệ 

môi trường 

trong chăn 

nuôi 

  1 3,0   1 5,0 1 1 8,0 15 

2 

II.Nuôi 

dưỡng, 

chăm 

sóc và 

phòng 

2.1. Nuôi 

dưỡng, chăm 

sóc vật nuôi 
1 1,5 2 6,0 1 10   2 1 17,5 35 

2.2. Phòng, 

trị bệnh cho 

vật nuôi 
1 1,5 1 6,0     1 1 7,5 15 

Tổng 5 12 5 18 1 10 1 5 6 3 45 100 

Tỉ lệ (%) 40 30 20 10 40 60 100  

Tỉ lệ chung (%) 70 30  100  

 


